
NS tỉnh
NS 

huyện

NS xã và 

vốn khác
NST

NS

huyện

Tổng cộng 25.975,0 20.000,0 4.936,3 1.038,7 24.936,3 20.000,0 4.936,3

I Giao thông 10.675,0 8.540,0 1.601,3 533,7 10.141,3 8.540,0 1.601,3

 * Đƣờng xã 6.855,0 5.484,0 1.028,3 342,7 6.512,3 5.484,0 1.028,3

1
Đường xã từ ruộng đá Phúc Lâm - giáp 

xã Bình Minh
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
1300m 2023 -2025 2.030,0 1.624,0 304,5 101,5 1.928,5 1.624,0 304,5

2
Đường xã từ Ngã 3 đường bê tông - Hố 

dài
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
2500m 2023 -2025 4.825,0 3.860,0 723,8 241,2 4.583,8 3.860,0 723,8

 * Đƣờng trục thôn 3.820,0 3.056,0 573,0 191,0 3.629,0 3.056,0 573,0

3

Đường thôn từ Ngã 3 đồng cây Si - Cầu 

tổ 5 - Cầu tổ 1 - Ngã 3 Nhà văn hóa thôn 

Thọ An 

Xã Bình An
UBND xã 

Bình An
1270m 2023 -2025 1.840,0 1.472,0 276,0 92,0 1.748,0 1.472,0 276,0

4
Đường vào Nghĩa trang nhân dân điểm 

Thọ An
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
260m 2023 -2025 460,0 368,0 69,0 23,0 437,0 368,0 69,0

5
Đường thôn từ Ngã 3 nhà Lê Giáo - Bùi 

Thắng
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
 235m 2023 -2025 400,0 320,0 60,0 20,0 380,0 320,0 60,0

6
Đường thôn từ Cầu Bến Lội - Nguyễn 

Thị Sen
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
378m 2023 -2025 200,0 160,0 30,0 10,0 190,0 160,0 30,0

7
Đường thôn từ nhà Đặng Văn Hòa - Nhà 

văn hóa thôn An Khương 2
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
 235m 2023 -2025 240,0 192,0 36,0 12,0 228,0 192,0 36,0

PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (XÃ BÌNH AN)

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày           tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Bình Sơn)
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Tổng số

Trong đó:
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8
Đường thôn từ Ngã 3 đường liên xã An 

Khương - Đồng Sâu
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
987m 2023 -2025 500,0 400,0 75,0 25,0 475,0 400,0 75,0

9 Đường thôn từ Bản Tin - Đá Bạc Xã Bình An
UBND xã 

Bình An
340m 2023 -2025 180,0 144,0 27,0 9,0 171,0 144,0 27,0

II Kênh thủy lợi 2.300,0 1.840,0 345,0 115,0 2.185,0 1.840,0 345,0

10
Kênh từ Đập Mỏ Cày - Ruộng Lê Văn 

Tâm
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An

Kênh 300m; 

đập dâng 12m
2023 -2025 540,0 432,0 81,0 27,0 513,0 432,0 81,0

11
Kênh từ ruộng Võ Thành - ruộng Đỗ 

Diện
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An
340m 2023 -2025 420,0 336,0 63,0 21,0 399,0 336,0 63,0

12 Kênh từ Đập Gò Cao - Suối Tổ 5 Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

Kênh 368m; 

đập 8m
2023 -2025 500,0 400,0 75,0 25,0 475,0 400,0 75,0

13 Kênh từ Đập Tổ 3 - Đồng Cây Si Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

Kênh 210m; 

đập 30m
2023 -2025 840,0 672,0 126,0 42,0 798,0 672,0 126,0

III Trƣờng học 3.400,0 2.720,0 680,0 0,0 3.400,0 2.720,0 680,0

14 Trường Mẫu giáo Bình An Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

Nhà hiệu bộ  02 

tầng + 01 

phòng học + 

tường rào + bếp 

ăn và nhà vệ 

sinh giáo viên

2023 -2025 3.400,0 2.720,0 680,0 3.400,0 2.720,0 680,0

IV Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao 7.800,0 5.460,0 1.950,0 390,0 7.410,0 5.460,0 1.950,0

15 Hội trường đa năng xã Bình An Xã Bình An
UBND xã 

Bình An
200 chỗ ngồi 2023 -2025 3.800,0 2.660,0 950,0 190,0 3.610,0 2.660,0 950,0
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16 Khu thể thao xã Bình An Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

San nền, đường 

nội bộ, sân thể 

thao và thiết bị 

TDTT

2023 -2025 900,0 630,0 225,0 45,0 855,0 630,0 225,0

18 Sân vận động xã Bình An Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

San nền, diện 

tích 1,2ha
2023 -2025 1.000,0 700,0 250,0 50,0 950,0 700,0 250,0

19 Nhà văn hóa thôn Phúc Lâm Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

Nhà văn hóa 80 

chỗ ngồi + san 

nền 

2023 -2025 1.100,0 770,0 275,0 55,0 1.045,0 770,0 275,0

20 Nâng cấp nhà văn hóa thôn An Khương Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

Nâng cấp nhà 

văn hóa, nhà vệ 

sinh + tường 

rào, cổng ngõ, 

sân bê tông

2023 -2025 500,0 350,0 125,0 25,0 475,0 350,0 125,0

21 Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tây Phước 2 Xã Bình An
UBND xã 

Bình An

Nâng cấp nhà 

văn hóa, nhà vệ 

sinh, sân bê 

tông

2023 -2025 500,0 350,0 125,0 25,0 475,0 350,0 125,0

V Cấp nƣớc sinh hoạt nông thôn 1.800,0 1.440,0 360,0 0,0 1.800,0 1.440,0 360,0

22
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước 

sạch tập trung 
Xã Bình An

UBND xã 

Bình An

Công suất 

250m3/ngày 

đêm 

2023 -2025 1.800,0 1.440,0 360,0 1.800,0 1.440,0 360,0
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